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Kính gửi: Cục Quản lý Giá
                        Bộ Tài chính
Trả lời Công văn số 13792/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội, có một số ý kiến như sau:
I. Về quan điểm tiếp cận

Luật Giá đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/06/2012 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Việc ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá là hết sức cần thiết, nhằm đảm bảo các quy định của Luật Giá có thể thi hành được ngay khi bắt đầu có hiệu lực. VCCI đồng tình với Quý Bộ về tính cần thiết của việc ban hành Nghị định cũng như các nguyên tắc xây dựng Nghị định, đặc biệt là các nguyên tắc:
· Cu thể hóa các quy định tại các điều khoản của Luật để đảm bảo Luật có thể thi hành, áp dụng được ngay vào thực tiễn.

· Đảm bảo tính thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan

Trên tinh thần đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có một số góp ý cụ thể sau đây để Ban Soạn thảo xem xét hoàn thiện Dự thảo Nghị định.

II. Về góp ý cụ thể

1. Một số quy định tại Dự thảo Nghị định vẫn chưa đủ cụ thể, rõ ràng để đảm bảo Luật Giá có thể thi hành, áp dụng được ngay vào thực tiễn khi có hiệu lực

Về cơ bản thì Dự thảo Nghị định đã quy định chi tiết các điều, khoản của Luật Giá được giao cho Chính phủ quy định chi tiết, để đảm bảo cho các quy định của Luật Giá có thể được áp dụng ngay khi có hiệu lực. Điều này đòi hỏi các quy định tại Dự thảo Nghị định phải cụ thể, rõ ràng, minh bạch và hạn chế tối đa các văn bản hướng dẫn. Hơn nữa, các quy định cụ thể, minh bạch sẽ vừa tăng tính hiệu quả trong việc áp dụng các biện pháp về giá của Nhà nước vừa đảm bảo việc tôn trọng cơ chế vận hành theo các quy luật kinh tế của nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, một số quy định tại Dự thảo Nghị định còn chung chung, chưa minh bạch, chưa cụ thể, điều này có thể gây khó khăn cho các đối tượng khi triển khai áp dụng và sẽ không đạt được nguyên tắc về tính thực thi của Luật Giá vào thời điểm phát sinh hiệu lực. Ví dụ:
1.1.  Dự thảo Nghị định có nhiều quy định trao quyền cho Bộ Tài chính quy định hướng dẫn, ví dụ như: việc lập, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá (khoản 5 Điều 5); quy trình tiếp nhận, xử lý và Biểu mẫu đăng ký giá (khỏan 3 Điều 6); nguyên tác về hồ sơ phương án giá và nội dung phương án giá (khoản 3 Điều 10); quy định chi tiết về Hồ sơ hiệp thương giá (khoản 4 Điều 11); thủ tục, thời hạn kiểm tra yếu tố hình thành giá (khoản 3 Điều 12); quy định cụ thể về quy trình tiếp nhận, xử lý và mẫu thông báo kê khai giá, cơ quan tiếp nhận thông báo kê khai giá (khoản 4 Điều 15); hướng dẫn hình thức cung cấp thông tin về giá (khoản 2 Điều 19). Như vậy, có thể thấy, các quy định tại Nghị định này là chưa cụ thể, chi tiết và khi ban hành cũng không thể áp dụng được ngay mà phải “chờ” các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
1.2.  Một số quy định còn chung chung, chưa rõ ràng, không tạo cách hiểu thống nhất giữa các đối tượng áp dụng, điều này có thể trao quá nhiều quyền cho nhà nước can thiệp vào thị trường, gây tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh và có thể làm “méo mó” thị trường của nước ta. Ví dụ:

· Các Trường hợp thực hiện bình ổn giá (Điều 4): Dự thảo Nghị định quy định các trường hợp  mà Nhà nước có thể áp dụng biện pháp bình ổn giá. Nhưng các trường hợp này còn rất chung chung, chưa cụ thể, mang nhiều tính chất suy đoán cho cán bộ quản lý nhà nước, điều này vô hình trung trao quá nhiều quyền cho Nhà nước trong việc can thiệp vào thị trường. Những cụm từ như “giá tăng quá cao hoặc giảm giá quá thấp bất hợp lý”; “giá tăng hoặc giảm bất hợp lý” là chưa rõ ràng. Như thế nào được cho là tăng quá cao hoặc giảm quá thấp một cách bất hợp lý? “Các trường hợp giá thị trường biến động bất thường khác theo quy định của pháp luật” là những trường hợp nào? Quy định ở đâu? Dự thảo Nghị định cần quy định về các trường hợp này một cách rõ ràng, theo hướng có thể định lượng được, để có thể giảm thiểu sử dụng các biện pháp hành chính can thiệp vào thị trường và cũng xác định rõ được những trường hợp thật cần thiết, chính xác để áp dụng biện pháp bình ổn giá này.
· Về Quyết định giá (Điều 10): Theo quy định tại Dự thảo Nghị định quyết định giá được thực hiện theo trình tự thủ tục sau:
+ Hồ sơ phương án giá được nộp lên cơ quan có thẩm quyền

+ Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định về nội dung phương án giá

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định giá sau khi có các ý kiến thảm định

Dự thảo Nghị định không quy định rõ ở điểm: tiêu chí để thẩm định về nội dung phương án giá là gì? Tiêu chí để các cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định giá là gì? Việc thiếu các cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định về nội dung phương án giá và đưa qua quyết định giá khiến cho các quy định trở nên thiếu minh bạch, thiếu cơ sở kinh tế, khoa học và có thể là sự can thiệp vào thị trường một cách bất hợp lý.

1.3.  Một số quy định tại Dự thảo Nghị định chưa minh bạch, thiếu cụ thể, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến thủ tục hành chính có thể gây khó khăn cho các hoạt động của doanh nghiệp. Ví dụ:
· Về Đăng ký giá (Điều 6): Theo quy định tại Dự thảo Nghị định thì doanh nghiệp phải gửi văn bản đăng ký giá cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi định giá, điều chỉnh giá. Nhưng Dự thảo Nghị định lại chưa quy định minh bạch về trình tự, thủ tục để doanh nghiệp đăng ký giá ở các điểm: 
+ Không rõ về cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá (Quy định “Ở trung ương là các bộ, ngành theo quy định của pháp luật”, “Ở địa phương là Sở Tài chính và các Sở quản lý ngành hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” là quá chung chung, doanh nghiệp không thể nhận biết được cơ quan nào có thẩm quyền để gửi hồ sơ. Nếu ở địa phương, doanh nghiệp không thể biết được cơ quan nào được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công. Ở trung ương thì quy định tại văn bản nào thể hiện các bộ, ngành có thẩm quyền trong việc tiếp nhận các hồ sơ đăng ký giá?)

+ Không rõ doanh nghiệp tiến hành thủ tục nào thì được cho là hoàn thành việc “đăng ký giá”. Mặc dù, Dự thảo Nghị định trao quyền cho Bộ Tài chính quy định về quy định cụ thể về quy trình tiếp nhận, xử lý và Biểu mẫu đăng ký giá, cơ quan tiếp nhận biểu mẫu đăng ký giá. Tuy nhiên, Dự thảo Nghị định cần quy định về mặt nguyên tắc đây là thủ tục mang tính thông báo, doanh nghiệp chỉ cần gửi hồ sơ đến đăng ký mà không cần phải có giấy chấp thuận hay chứng nhận đã đăng ký. Để tránh tình trạng thủ tục đăng ký có thể “biến tướng” thành thủ tục xin phép, cấp phép làm gia tăng gánh nặng về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
· Về Thủ tục kê khai giá (Điều 15): Góp ý tương tự như trên đối với thủ tục kê khai giá.

· Về Điều chỉnh mức giá do Nhà nước định giá (Điều 9): Dự thảo Nghị định quy định “Khi các yếu tố hình thành giá trong nước và giá thế giới có biến động ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống, cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá quy định tại Điều 8 Nghị định này phải kịp thời điều chỉnh giá. Trường hợp không điều chỉnh giá thì áp dụng các biện pháp tài chính, tiền tệ và các biện pháp cần thiết khác để bảo đảm cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoạt động được bình thường và bảo đảm lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng”. Quy định này khá chung chung, không rõ “các biện pháp tài chính, tiền tệ và các biện pháp cần thiết khác” là những biện pháp như thế nào? Trình tự thủ tục ra sao?

· Về Thủ tục kiểm tra yếu tố hình thành giá (Điều 12): Dự thảo Nghị định chung chung, tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau giữa các đối tượng áp dụng, có thể tạo kẽ hở cho tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ cơ quan quản lý nhà nước từ sự thiếu minh bạch này. Dự thảo quy định “trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gian kiểm tra thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do phải kéo dài …”. Không rõ trường hợp nào là cần thiết? Và những lý do nào để cơ quan nhà nước quyết định kéo dài thời gian kiểm tra tại doanh nghiệp?.
1.4.  Một số góp ý khác:
· Một số doanh nghiệp, hiệp hội cho rằng cần phải có Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng thuộc đối tượng phải bình ổn giá, vì đây đều là các mặt hàng thiết yếu và Ban soạn thảo cũng không đưa ra lý do giải thích một cách hợp lý về việc chỉ có Quỹ bình ổn giá xăng, dầu thành phẩm, điện, thóc, gạo tẻ thường.

2. Một số quy định tại Dự thảo Nghị định chưa đảm bảo tính thống nhất
Đối tượng điều chỉnh của Luật Giá cũng như Dự thảo Nghị định này liên quan đến nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, do vậy cần phải đảm bảo tính thống nhất với các quy định tại các văn bản pháp luật liên quan để tránh tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn khi triển khai áp dụng. Tuy nhiên, một số quy định tại Dự thảo Nghị định chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác, đặc biệt là Luật Dược. Ví dụ:

	Nội dung
	Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dược
	Dự thảo Nghị định

	Đối tượng áp dụng quản lý giá đối với ngành dược 
	Các thuốc thành phẩm được Bộ Y tế cho phép lưu hành tại Việt Nam (Điều 5 Luật Dược, Điều 8 Nghị định 79)
	Thuốc phòng, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế quy định (Điều 3 Dự thảo Nghị định)

	Đăng ký giá
	Khi nộp hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ nhập khẩu thuốc, tất cả các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu đều phải kê khai giá nhập khẩu (nếu là hàng nhập khẩu), giá bán buôn, bán lẻ dự kiến (Điều 5 Luật Dược, Điều 9, 10 Nghị định 79)
	Chỉ có trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là đơn vị nhập khẩu, đồng thời là nhà phân phối độc quyền thì phải đăng ký giá bán buôn và giá bán lẻ dự kiến (Điều 6 Dự thảo Nghị định)

	Định giá
	Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, buôn bán thuốc tự định giá, cạnh tranh về giá, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Điều 5 Luật Dược, Điều 8 Nghị định 79)
	Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá thuốc phòng chữa bệnh theo quy định của pháp luật về dược (khoản 2 Điều 8 Dự thảo Nghị định)

	Kê khai, niêm yết giá
	Tất cả các thuốc đều phải được kê khai giá thuốc khi nộp hồ sơ đăng ký thuốc hoặc hồ sơ nhập khẩu thuốc, được niêm yếut giá bán buôn, bán lẻ công khai tại cơ sở bán buôn, bán lẻ và cơ sở khám chữa bệnh có cung ứng thuốc (Điều 5 Luật Dược, Điều 9, 10 Nghị định 79)
	Điều 15 và Điều 16 Dự thảo Nghị định quy định về kê khai, niêm yết giá chưa phù hợp với các hàng hóa là thành phẩm thuốc hiện đang thực hiện theo quy định tại Luật Dược và Nghị định 79.


Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Ngoài ra gửi kèm theo phụ lục một số góp ý cụ thể về Dự thảo Nghị định mà một số doanh nghiệp gửi cho Phòng Thương mại và Công nghiệp để Quý Cơ quan tham khảo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

	Nơi nhận:

· Như trên;

· Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp

· Chủ tịch Vũ Tiến Lộc, PCT Hoàng Văn Dũng (để báo cáo)

· Lưu VT, PC
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